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 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

 Số :      /TH-TNS 
V/ v mời chào giá thi công công trình Cải tạo nhà 
để xe công ty FECON làm kho Vật tư Tổng hợp 

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2024 

 
 

          Kính gửi: Quý Nhà cung cấp 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang 
có nhu cầu Thi công công trình Cải tạo nhà để xe công ty FECON làm kho Vật tư Tổng hợp. (sau 
đây được gọi là “công trình”). Được biết Quý Công ty là có kinh nghiệm và khả năng đáp 
ứng nhu cầu này, PTSC Thanh Hóa gửi công văn yêu cầu chào giá Dịch vụ để Quý Công ty 
nghiên cứu, quan tâm và rất mong nhận được Hồ sơ chào giá với các điều kiện chào giá như 
sau: 

 

1. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ với yêu cầu chi tiết như sau: 

Stt Nội dung Đơn vị Số lượng  Thời hạn 
cung cấp 

Ghi 
chú 

I PHẦN XÂY DỰNG KẾT CẤU MÓNG KHO VẬT TƯ TỔNG HỢP 

1 Chặt cây Phi lao trên đường 
513, đường kính gốc cây ≤20cm 

cây 50,0000 
Theo yêu cầu 
của PTSC TH 

 

2 Vận chuyển cây phi lao ra khỏi 
công trường 

Trọn 
gói 

1,0000  

3 Tháo dỡ tấm lợp - Tấm che 
tường 

100m2 0,8400   

4 Vận chuyển tấm che bờ rào 
khỏi công trường 

Trọn 
gói 

1,0000   

5 Phá dỡ kết cấu bê tông không 
cốt thép nền nhà xe hiện hữu 

m3 15,2835   

6 Đào móng bằng máy đào 
0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - 
Cấp đất III 

100m3 0,2523 
 

 

7 Đào móng băng bằng thủ công, 
rộng >3m, sâu ≤1m - Cấp đất 
III 

1m3 2,8031 
 

 

8 Đắp đất bằng đầm đất hoàn trả 
hố móng bằng máy đầm cầm 
tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 

100m3 0,1107 
 

 

9 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 
5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất 
III 

100m3 0,3225 
 

 

10 Phá dỡ tường xây gạch xây 
xung quanh bể cấp nước chiều 
dày ≤22cm 

m3 7,4800 
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11 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt 
thép bằng búa căn khí nén 
3m3/ph  

m3 7,9200 
 

 

12 Đắp cát san lấp công trình bể 
chứa nước bằng máy đầm đất 
cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 
0,90 

100m3 1,6500 

 
 

13 Bê tông lót móng SX bằng máy 
trộn, đổ bằng thủ công, rộng 
>250cm, M100, đá 4x6, PCB30 

m3 9,1410 
 

 

14 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 
≤10mm 

tấn 0,8796   

15 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 
≤18mm 

tấn 1,6156   

16 Gia công lắp đặt bu lông M22 bộ 64,0000   
17 Lắp đặt cấu kiện thép bulong 

M22 đặt sẵn trong bê tông, KL 
≤10kg/1 cấu kiện 

tấn 0,1335 
 

 

18 Bê tông móng, chiều rộng 
>250cm, SX qua dây chuyền 
trạm trộn, đổ bằng cẩu, M250, 
đá 2x4, PCB40 

m3 23,1095 

 
 

19 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX 
bằng máy trộn, đổ bằng thủ 
công, chiều cao ≤6m, M250, đá 
1x2, PCB40 

m3 2,0592 

 
 

20 Ván khuôn móng cột - Móng 
vuông, chữ nhật 

100m2 1,9362   

21 Thi công móng cấp phối đá dăm 
lớp trên 

100m3 0,3240   

22 Bê tông nền, máy bơm BT tự 
hành, M300, đá 1x2, PCB40 

m3 45,6000   

23 Đánh mặt nền nhà kho m2 378,0000   
24 Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 

2x4 
10m 40,2000   

25 Xây tường thẳng bằng gạch bê 
tông 20x20x40cm - Chiều dày 
20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM 
M75, XM PCB40 

m3 43,8240 

 
 

26 Trát tường ngoài dày 2cm, vữa 
XM M75, PCB40 

m2 148,8000   

27 Trát tường trong dày 2cm, vữa 
XM M75, PCB40 

m2 249,6000   

28 Sơn dầm, trần, tường trong nhà 
không bả bằng sơn các loại 1 
nước lót + 2 nước phủ 

m2 484,8000 
 

 

29 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà 
không bả bằng sơn các loại 1 
nước lót + 2 nước phủ 

m2 120,0000 
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30 Thi công trần bằng tấm nhựa 
khung xương 

m2 18,0000   

31 Cửa sổ nhôm kính phòng chứa 
linh kiện điện tủ:810mm x 
2100mm 

m2 1,7010 
 

 

32 Lắp đặt dây đơn ≤ 1,0mm2 m 150,0000   
33 Lắp đặt dây đơn ≤ 2,5mm2 m 100,0000   
34 Lắp đặt dây đơn ≤ 6mm2 m 60,0000   
35 Lắp đặt các automat 1 pha 15A cái 1,0000   
36 Lắp đặt các automat 1 pha 20A cái 2,0000   
37 Lắp đặt các automat 1 pha 40A cái 1,0000   
38 Lắp đặt hộp tủ điện tổng hộp 1,0000   
39 Lắp đặt công tắc 1 hạt cái 5,0000   
40 Lắp đặt ổ cắm đôi cái 5,0000   
41 Lắp đặt đèn pha led cho nhà 

xưởng, đèn 100w 
bộ 7,0000   

42 Lắp đặt đèn có chụp bóng đèn 
led 30W Rạng đông 

bộ 4,0000   

43 Lắp đặt ống nhựa máng nhựa 
đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường 
kính ≤27mm 

m 40,0000 
 

 

44 Lắp đặt ông ruột gà bảo vệ dây 
dẫn điện 

m 125,0000   

45 Lắp đặt máy điều hoà 
12000BTU và giá đỡ cục nóng 

máy 1,0000   

II GIA CÔNG KẾT CẤU KHUNG MÁI KHO VẬT TƯ TỔNG HỢP 
1 Gia công cột bằng thép hình 

(2/3 tận dụng từ vật liệu có sẵn 
của PTSC Thanh Hóa) 

tấn 1,9717 
 

 

2 Gia công cột bằng thép hình tấn 0,9859   
3 Gia công chân đế cột và tấm 

thép đặt dưới nền bê tông bằng 
thép tấm dày 15mm x 340 x 
150 

tấn 0,1922 

 
 

4 Gia công vì kèo thép hình khẩu 
độ nhỏ, khẩu độ ≤9m, sử dụng 
I200*100*5,5*8 (2/3 tận dụng 
của PTSC Thanh Hóa 

tấn 1,3517 

 
 

5 Gia công vì kèo thép hình khẩu 
độ nhỏ, khẩu độ ≤9m, sử dụng 
I200*100*5,5*8  

tấn 0,6759 
 

 

6 Gia công các đầu liên kết của vì 
kèo bằng thép tấm 

tấn 0,3768   

7 Gia công thanh giằng C100 
thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ 
≤9m 

tấn 0,9547 
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8 Gia công xà gồ thép tận dụng 
của PTSC Thanh Hóa 

tấn 3,6515   

9 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m tấn 6,5089   
10 Lắp dựng xà gồ thép tấn 3,6515   
11 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt -  

kim loại 
m2 234,0592   

12 Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 
nước lót + 2 nước phủ  

1m2 234,0592   

13 Lợp tôn mái, tôn thưng hông 
bằng tôn múi EK108 (6 sóng) 
dày 0,45mm, chiều dài bất kỳ 

100m2 5,5093 
 

 

14 Lợp mái bằng tôn múi chắn 
vòm 

100m2 0,3600   

15 Lắp đặt cửa chớp nan hoa, kích 
thước cửa 1000x600mm 

cửa 2,0000   

16 Gia công cửa sắt bằng thép hình 
V75*75*6 

tấn 0,3312   

17 Lắp dựng cửa khung sắt m2 19,2000   
18 Lắp dựng tôn phẳng 0,5mm vào 

cửa 
100m2 0,1920   

19 Sơn cửa sắt bằng sơn các loại 1 
nước lót + 2 nước phủ  

1m2 38,4000   

20 Con lăn trên cửa trượt cái 8,0000   
21 Con lăn dưới cửa trượt cái 8,0000   
22 Bolt M12 (A307)*30 dùng cho 

liên kết xà gồ 
bộ 400,0000   

23 Bolt M12 (A307)*35 dùng cho 
liên kết giằng  

bộ 32,0000   

24 Bolt M12 (A307)*45 dùng cho 
liên kết cột 

bộ 104,0000   

25 Bốc xếp thủ công và vận 
chuyển vật liệu từ khu vực tập 
kết về vị trí xây dựng 

Trọn 
gói 

1,0000 
 

 

2. Chào giá bằng đồng tiền Việt Nam; đơn giá bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa vận 
chuyển vả các chứng chỉ hàng hóa. 

3. Thời gian và địa điểm cung cấp:  
-  Thời gian hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng 
-  Địa điểm thực hiện: tại Cảng PTSC Thanh Hóa hoặc địa điểm do PTSC Thanh Hóa 
yêu cầu. 

4. Điều kiện thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất phương thức thanh toán, đây là cơ sở 
để lựa chọn Nhà cung cấp đồng giá. 

5. Điều kiện chào giá: Đơn giá chào bao gồm tất cả các chi phí liên quan để hoàn 
thành Dịch vụ.  

6. Thời gian chào giá: Trước 11 giờ, ngày 19 tháng 03 năm 2024; 
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7. Điều kiện xem xét trúng thầu: PTSC Thanh Hoá sẽ xem xét điều kiện trúng thầu 
cho các Bộ Hồ sơ đạt các tiêu chí sau: 
- Hồ sơ chào thầu thầu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật. 
- Hồ sơ được PTSC Thanh Hoá nhận trước thời gian yêu cầu chào giá. 
- Có giá chào thấp nhất. 

8. Hồ sơ chào giá gửi về PTSC Thanh Hóa bằng phong bì kín trước thời gian yêu cầu 
chào giá theo địa chỉ sau: 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa 
- Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  
- Điện thoại: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222. 
- Người nhận: Ông Trần Văn Thắng– Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư. 
Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHĐT. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

 


